
Phụ lục 02

TT Họ và tên Năm sinh Dân tộc Quê quán (nơi ở hiện nay) thôn, xã, huyện, tỉnh

1 Trần Thị Hường 1923 Kinh TDP 14 - TT Cẩm Xuyên, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

2 Hà Thị Luyến 1923 Kinh Thắng Thành, Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

3 Lê Thị Luyện 1923 Kinh Thôn Mỹ Đông- Xã Cẩm Mỹ - Huyện Cẩm Xuyên - Tỉnh Hà Tĩnh

4 Lê Thị Han 1923 Kinh Thôn Mỹ Đông - Xã Cẩm Mỹ - Huyện Cẩm Xuyên - Tỉnh Hà Tĩnh

5 Nguyễn Thị Tình 1923 Kinh Thôn Mỹ Đông - Xã Cẩm Mỹ - Huyện Cẩm Xuyên - Tỉnh Hà Tĩnh

6 Bùi Thị Lan 1923 Kinh Thôn Mỹ Lâm - Xã Cẩm Mỹ - Huyện Cẩm Xuyên - Tỉnh Hà Tĩnh

7 Bùi Đình Liễu 1923 Kinh Thôn 3, Cẩm Lĩnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 

8 Hà Thị Dinh 1923 Kinh Trần Phú, xã Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

9 Nguyễn Thị Mãnh 1923 Kinh Tân Trường, xã Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

10 Thái Thị Quỳ 1923 Kinh Trung Đông, xã Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

11 Thái Viết Manh 1923 Kinh Phúc Tiến, xã Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

12 Hoàng Thị Diền 1923 Kinh Phúc Trung, xã Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

13 Nguyễn Văn Bường 1923 Kinh Vĩnh Phúc, xã Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

14 Nguyễn Thị Huyển 1923 Kinh Thôn Tân Hải, xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

15 Hồ Thị Đàm 1923 Kinh Thôn Liên Hương, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

16 Thái Thị Truyền 1923 Kinh Thôn Bắc Thành, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

17 Thái Văn Quận 1923 Kinh Thôn Bắc Thành, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

18 Đặng Thị Muống 1923 Kinh Thôn Bắc Thành, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

19 Nguyễn Trọng Nghiệm 1923 Kinh Thôn Hoàng Vân, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tỉnh

20 Phan Thị Hoét 1923 Kinh Thôn Rạng Đông, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

21 Nguyễn Thị Hanh 1923 Kinh Thôn Rạng Đông, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

22 Hà Thị An 1923 Kinh Nguyễn Đối- Cẩm Hà- Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh

23 Nguyễn Duy Hòa 1923 Kinh Tiến Thắng- Cẩm Hà- Cẩm Xuyên- - Hà Tĩnh

24 Nguyễn Thị Văn 1923 Kinh Thành Xuân- Cẩm Hà- Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh

25 Phan Thị Khán 1923 Kinh Nam Hoa Xuân- Cẩm Hà- Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh

26 Hồ Thị Liên 1923 Kinh Nam Hoa Xuân- Cẩm Hà- Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh

27 Nguyễn Văn Sâm 1923 Kinh Đại Tăng, Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

28 Nguyễn Thị Chương 1923 Kinh Xuân Lâu, Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

29 Nguyễn Văn Hoe 1923 kinh Thôn Lai Trung xã Cẩm Thịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

30 Nguyễn Ngân 1923 kinh Thôn Hoà Sơn xã Cẩm Thịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
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31 Nguyễn Thị Thư 1923 Kinh Minh Lạc - xã Yên Hòa -Cẩm Xuyên-Hà Tĩnh 

32 Nguyễn Gia Thuần 1923 Kinh Minh Lạc - xã Yên Hòa -Cẩm Xuyên-Hà Tĩnh 

33 Võ Văn Hoài 1923 Kinh Yên Quý - xã Yên Hòa -Cẩm Xuyên-Hà Tĩnh 

34 Đặng Thị Quế 1923 Kinh Yên Thành - xã Yên Hòa -Cẩm Xuyên-Hà Tĩnh 

35 Đào Thị Thu 1923 Kinh Thôn Thiện Nộ, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

36 Phan Thị Xuân 1923 Kinh Thôn Thiện Nộ, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

37 Hoàng Thị Lâm 1923 Kinh Thôn Vĩnh Phú, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

38 Nguyễn Đình Mai 1923 Kinh Tam Trung - Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

39 Trần Thị Nguyện 1923 Kinh Yên Khánh- Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

40 Trịnh Thị Mai 1923 Kinh Yên Khánh - Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

41 Lê Tùng Xuân 1923 Kinh Đông Hạ - Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

42 Trần Thị Tân 1923 Kinh Tam Đồng - Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

43 Dương Kim Bảy 1923 Kinh Thôn 2 Cẩm Minh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

44 Nguyễn Thị Bình 1923 Kinh Đông Mỹ, Cẩm Thành, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

45 Nguyễn Thị Chắt 1923 Kinh Đông Nam Lộ, Cẩm Thành, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

46 Nguyễn Tiến Thứ 1923 Kinh TDP Yên Thọ, Thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

47 Nguyễn Thị Vân 1923 Kinh Yên Bình - Cẩm Bình-Cẩm Xuyên-Hà Tĩnh 

48 Nguyễn Đình Thiện 1923 Kinh Vinh Thái - Cẩm Bình-Cẩm Xuyên-Hà Tĩnh 

49 Nguyễn Thị Em 1923 Kinh Vinh Thái - Cẩm Bình-Cẩm Xuyên-Hà Tĩnh 

50 Nguyễn Thị Thường 1923 Kinh Bình Minh - Cẩm Bình -Cẩm Xuyên-Hà Tĩnh 

51 Nguyễn Công Hàm 1923 Kinh Bình Quang - Cẩm Bình -Cẩm Xuyên-Hà Tĩnh 
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